UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: TT. Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn điện
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
   - Kiến thức: 
+ Nắm vững kiến thức cơ bản về nguồn ổn áp nối tiếp, song song  tuyến tính
- Kỹ năng:
  + Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện trong mạch nguồn ổn áp nối tiếp, song song  tuyến tính   
  + Thiết kế và thi công được các mạch nguồn ổn áp nối tiếp, song song tuyến tính đơn giản  
 + Phân tích được nguyên lý hoạt động  nguồn ổn áp dạng xung
 + Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn xung       
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	  Bài 1: Nguồn ổn áp nối tiếp tuyến 
1. Sơ đồ khối nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  
2. Nguyên lý hoạt động các khối  
3. Mạch ổn áp nối tiếp dùng một transistor
3.1 Sơ đồ mạch 
3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
4 Thực hành 
4.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nối tiếp sử dụng một Transistor.
4.1.1 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
4.1.2 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
5. Mạch ổn áp nối tiếp dùng hai transistor
6 Thực hành 
6.1.3 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp đã tính toán 
6.2 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nối tiếp sử dụng hai Transistor.
6.2.1 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
6.2.2 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
6.2.3 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp

Bài 2. Nguồn ổn áp song song tuyến 
1. Sơ đồ khối nguồn ổn áp song song  tuyến tính  
2. Nguyên lý hoạt động các khối  
3. Mạch ổn áp song song dùng một transistor
3.1 Sơ đồ mạch 
3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
4 Thực hành 
4.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp song song sử dụng một Transistor.
4.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
4.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
4.4 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
5. Mạch ổn áp song song dùng hai transistor
5.1 Sơ đồ mạch
5.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
6 Thực hành 
6.1 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp đã tính toán 
6.2 Thi công lắp rắp mạch ổn áp song song sử dụng hai Transistor.
6.3 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
6.4  Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
6.5 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp 
Bài 3: Các dạng mạch ổn áp tuyến tính
1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời 
1.1 Sơ đồ mạch 
1.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện
2. Mạch ổn áp dùng mạch tích hợp 
2.1 Sơ đồ mạch 
2.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
3. Mạch ổn áp có áp ra điều khiển được 
3.1 Sơ đồ mạch điện 
3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
3.3 Thực hành 
3.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp có áp ra điều khiển được
3.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
3.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
3.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp 
4. Mạch ổn áp có bảo vệ dòng điện 
4.1 Sơ đồ mạch điện 
4.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
5. Mạch ổn áp nguồn dương linh kiện rời
5.1 Sơ đồ mạch điện 
5.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
5.3 Thực hành 
5.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn dương 
5.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
5.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
5.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
6. Mạch ổn áp nguồn âm linh kiện rời
6.1 Sơ đồ mạch điện 
6.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
6.3 Thực hành 
6.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn âm
6.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
6.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
6.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
7. Mạch ổn áp nguồn dương vi mạch tích hợp (IC)
7.1 Sơ đồ mạch điện 
7.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
7.3 Thực hành 
7.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn dương vi mạch tích hợp (IC)
7.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
7.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
7.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
8. Mạch ổn áp nguồn âm vi mạch tích hợp (IC) 
8.1 Sơ đồ mạch điện 
8.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
8.3 Thực hành 
8.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn âm vi mạch tích hợp (IC)
8.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
8.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
Bài 4: Bộ nguồn ổn áp xung                          
1.  Sơ đồ khối nguồn ổn áp xung
1.1 Nguyên lý hoạt động các khối nguồn ổn áp xung         
2.  Các tham số cơ bản của xung
3.  Biến áp xung
3.1 Hình dáng, cấu tạo biến áp xung 
3.2 Nguyên lý hoạt động biến áp xung
4. Phân tích các mạch trong bộ nguồn ổn áp xung 
4.1 Mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu
4.1.1  Nguyên lý hoạt động mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu
4.1.2  Thực hành 
4.1.2.1 Khảo sát mạch lọc nhiễu, mạch chỉnh lưu trên boarb mạch thực tế
4.1.2.2 Quan sát nhận dạng hình dáng vị trí, giá trị linh kiện trên board mạch. So sánh với sơ đồ mạch điện thực tế 
4.1.2.3 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch lọc nhiễu, mạch chỉnh lưu trên boarb mạch thực tế 
4.2 Mạch dao động
4.2.1 Nguyên lý hoạt động mạch dao động 
4.2.2 Thực hành 
4.2.2.1 Khảo sát mạch dao động trên boarb mạch thực tế 
4.2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động 
4.2.2.3 Dùng dao động ký đo tín hiệu xung ra mạch dao động : Đọc biên độ, tần số, chu kỳ
4.2.2.4 So sánh kết quả đo với thông số trên sơ đồ mạch điện trên boarb mạch thực tế
4.3 Mạch công suất 
4.3.1 Nguyên lý hoạt động mạch công suất 
4.3.2 Thực hành 
4.3.2.1 Khảo sát mạch công suất trên boarb mạch thực tế 
4.3.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch công suất 
4.3.2.3 Khảo sát hình dáng, cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện mạch công suất  trên boarb mạch thực tế
4.4	Mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra
4.4.1Nguyên lý hoạt động mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra
4.4.2 Thực hành 
4.4.2.1 Khảo sát mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra trên boarb mạch thực tế 
4.4.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra
4.4.2.3 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện mạch hồi tiếp ổn định điện áp ra trên boarb mạch thực tế
4.5  Mạch hồi tiếp cao áp  
4.5.1 Nguyên lý hoạt động mạch hồi tiếp cao áp  
4.5.2 Thực hành 
4.5.2.1 Khảo sát mạch hồi tiếp cao áp trên boarb mạch thực tế 
4.5.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch hồi tiếp cao áp  
4.6 Mạch bảo vệ 
4.6.1 Nguyên lý hoạt động mạch bảo vệ 
4.6.2 Thực hành 
4.6.3 Khảo sát mạch bảo vệ 
4.6.4 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch bảo vệ thực tế
Bài 5 : Nguồn UPS dạng On-
1.   Sơ đồ khối nguồn UPS dạng On-line
2. Phân tích các mạch trong bộ nguồn UPS dạng On-line
2.1 Mạch điều khiển
2.1.1 Sơ đồ mạch điện 
2.1.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch điều khiển 
2.2 Mạch dao động
2.2.1 Sơ đồ mạch điện 
2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động
2.3 Mạch nghịch lưu
2.3.1 Sơ đồ mạch điện 
2.3.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch nghịch lưu
2.4 Mạch sạc ắc-quy
2.4.1 Sơ đồ mạch điện 
2.4.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch sạc ắc-quy
2.5 Mạch chuông và đèn báo  
2.5.1 Sơ đồ mạch điện 
2.5.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch chuông và đèn báo  
3. Thực hành 
3.1 Nhận biết các khối trong bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 
3.2 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện trên bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 
3.3 Cấp điện kiểm tra hoạt động của mạch 
3.4 Giả lập các PAN – Sửa chữa  
Bài 6: Nguồn UPS dạng Off-
1.   Sơ đồ khối nguồn UPS dạng Off-line
1.1 Phân tích nguyên lý hoạt động các khối nguồn UPS dạng Off-line             
2. Phân tích các mạch trong bộ nguồn UPS dạng Off-line
2.1 Mạch điều khiển
2.1.1 Sơ đồ mạch điện 
2.1.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch điều khiển 
2.2 Mạch dao động
2.2.1 Sơ đồ mạch điện 
2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động
2.3 Mạch nghịch lưu
2.3.1 Sơ đồ mạch điện 
2.3.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch nghịch lưu
2.4 Mạch sạc ắc-quy
2.4.1 Sơ đồ mạch điện 
2.4.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch sạc ắc-quy
2.5 Mạch chuông và đèn báo  
2.5.1 Sơ đồ mạch điện 
2.5.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch chuông và đèn báo  
3. Thực hành 
3.1 Nhận biết các khối trong bộ nguồn UPS dạng Off-line thực tế 
3.2 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện trên bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 
3.3 Cấp điện kiểm tra hoạt động của mạch 
3.4 Giả lập các PAN – Sửa chữa  
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2. Nội dung chi tiết:
  Bài 1: Nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  	              Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu : 
- Hiểu được kiến thức cơ bản về nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  
- Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện trong mạch nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính   
- Phân tích, kiểm tra được các thông số của mạch điện
- Thiết kế và thi công được các mạch nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính đơn giản  
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch ổn áp nối tiếp 
 - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
Nội dung: 
1. Sơ đồ khối nguồn ổn áp nối tiếp tuyến tính  
2. Nguyên lý hoạt động các khối  
3. Mạch ổn áp nối tiếp dùng một transistor
3.1 Sơ đồ mạch 
3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
4 Thực hành 
4.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nối tiếp sử dụng một Transistor.
4.1.1 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
4.1.2 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
5. Mạch ổn áp nối tiếp dùng hai transistor
6 Thực hành 
6.1.3 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp đã tính toán 
6.2 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nối tiếp sử dụng hai Transistor.
6.2.1 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
6.2.2 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
6.2.3 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp

Bài 2. Nguồn ổn áp song song tuyến tính  	          		 Thời gian: 17 giờ 
Mục tiêu :
- Hiểu được  kiến thức cơ bản về nguồn ổn áp song song  tuyến tính  
- Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện trong mạch nguồn ổn áp song song tuyến tính 
- Thiết kế và thi công được các mạch nguồn ổn áp song song tuyến tính đơn giản  
- Phân tích, kiểm tra được các thông số của mạch điện
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch ổn áp song song 
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
Nội dung
1. Sơ đồ khối nguồn ổn áp song song  tuyến tính  
2. Nguyên lý hoạt động các khối  
3. Mạch ổn áp song song dùng một transistor
3.1 Sơ đồ mạch 
3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
4 Thực hành 
4.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp song song sử dụng một Transistor.
4.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
4.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
4.4 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
5. Mạch ổn áp song song dùng hai transistor
5.1 Sơ đồ mạch
5.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
6 Thực hành 
6.1 So sánh kết quả đo có đúng với điện áp đã tính toán 
6.2 Thi công lắp rắp mạch ổn áp song song sử dụng hai Transistor.
6.3 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
6.4  Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả 
6.5 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp 

Bài 3:	 Các dạng mạch ổn áp tuyến tính			    Thời gian: 17 giờ
Mục tiêu :
- Hiểu được kiến thức về nguồn ổn áp tuyến tính  dùng linh kiện rời và mạch tích hợp
- Phân tích được nguyên lý làm việc và hiện tượng hư hỏng thường gặp của bộ nguồn
- Kiểm tra được các thông số của mạch điện
- Nhận dạng, xác định được các dạng mạch ổn áp tuyến tính  dùng linh kiện rời và mạch tích hợp
- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn
    - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn 
- Thiết kế và thi công chuẩn các mạch nguồn ổn áp dùng linh kiện rời và mạch tích hợp
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
Nội dung
1. Mạch ổn áp dùng linh kiện rời 
1.1 Sơ đồ mạch 
1.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện
2. Mạch ổn áp dùng mạch tích hợp 
2.1 Sơ đồ mạch 
2.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
3. Mạch ổn áp có áp ra điều khiển được 
3.1 Sơ đồ mạch điện 
3.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
3.3 Thực hành 
3.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp có áp ra điều khiển được
3.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
3.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
3.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp 
4. Mạch ổn áp có bảo vệ dòng điện 
4.1 Sơ đồ mạch điện 
4.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
5. Mạch ổn áp nguồn dương linh kiện rời
5.1 Sơ đồ mạch điện 
5.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
5.3 Thực hành 
5.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn dương 
5.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
5.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
5.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
6. Mạch ổn áp nguồn âm linh kiện rời
6.1 Sơ đồ mạch điện 
6.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
6.3 Thực hành 
6.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn âm
6.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
6.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
6.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
7. Mạch ổn áp nguồn dương vi mạch tích hợp (IC)
7.1 Sơ đồ mạch điện 
7.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
7.3 Thực hành 
7.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn dương vi mạch tích hợp (IC)
7.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
7.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả
7.3.4 So sánh kết quả đo có đúng với giá trị điện áp trên sơ đồ mạch điện ổn áp
8. Mạch ổn áp nguồn âm vi mạch tích hợp (IC) 
8.1 Sơ đồ mạch điện 
8.2 Nguyên lý hoạt động toàn mạch điện 
8.3 Thực hành 
8.3.1 Thi công lắp rắp mạch ổn áp nguồn âm vi mạch tích hợp (IC)
8.3.2 Kiểm tra kết nối linh kiện theo sơ đồ mạch điện 
8.3.3 Đo kiểm tra điện áp vào/ra, đọc kết quả



Bài 4: Bộ nguồn ổn áp xung 	                         		Thời gian: 39 giờ 

Mục tiêu:
-	Hiểu rõ  kiến thức về nguồn ổn áp xung   
-	Phân tích được nguyên lý hoạt động các khối trong bộ nguồn ổn áp xung; 
-	Nắm vững các tham số cơ bản của xung, biến áp xung
-	Phân tích được các dạng mạch điều khiển độ rộng xung PWM , mạch bảo vệ
-	Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn ổn áp xung 
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn ổn áp xung 
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, thiết bị học tập.
Nội dung
1.  Sơ đồ khối nguồn ổn áp xung
1.1 Nguyên lý hoạt động các khối nguồn ổn áp xung         
2.  Các tham số cơ bản của xung
3.  Biến áp xung
3.1 Hình dáng, cấu tạo biến áp xung 
3.2 Nguyên lý hoạt động biến áp xung
4. Phân tích các mạch trong bộ nguồn ổn áp xung 
4.1 Mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu
4.1.1  Nguyên lý hoạt động mạch lọc nhiễu và chỉnh lưu
4.1.2  Thực hành 
4.1.2.1 Khảo sát mạch lọc nhiễu, mạch chỉnh lưu trên boarb mạch thực tế
4.1.2.2 Quan sát nhận dạng hình dáng vị trí, giá trị linh kiện trên board mạch. So sánh với sơ đồ mạch điện thực tế 
4.1.2.3 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch lọc nhiễu, mạch chỉnh lưu trên boarb mạch thực tế 
4.2 Mạch dao động
4.2.1 Nguyên lý hoạt động mạch dao động 
4.2.2 Thực hành 
4.2.2.1 Khảo sát mạch dao động trên boarb mạch thực tế 
4.2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động 
4.2.2.3 Dùng dao động ký đo tín hiệu xung ra mạch dao động : Đọc biên độ, tần số, chu kỳ
4.2.2.4 So sánh kết quả đo với thông số trên sơ đồ mạch điện trên boarb mạch thực tế
4.3 Mạch công suất 
4.3.1 Nguyên lý hoạt động mạch công suất 
4.3.2 Thực hành 
4.3.2.1 Khảo sát mạch công suất trên boarb mạch thực tế 
4.3.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch công suất 
4.3.2.3 Khảo sát hình dáng, cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện mạch công suất  trên boarb mạch thực tế
4.4	Mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra
4.4.1Nguyên lý hoạt động mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra
4.4.2 Thực hành 
4.4.2.1 Khảo sát mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra trên boarb mạch thực tế 
4.4.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch  hồi tiếp ổn định điện áp ra
4.4.2.3 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện mạch hồi tiếp ổn định điện áp ra trên boarb mạch thực tế
4.5  Mạch hồi tiếp cao áp  
4.5.1 Nguyên lý hoạt động mạch hồi tiếp cao áp  
4.5.2 Thực hành 
4.5.2.1 Khảo sát mạch hồi tiếp cao áp trên boarb mạch thực tế 
4.5.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch hồi tiếp cao áp  
4.6 Mạch bảo vệ 
4.6.1 Nguyên lý hoạt động mạch bảo vệ 
4.6.2 Thực hành 
4.6.3 Khảo sát mạch bảo vệ 
4.6.4 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch bảo vệ thực tế

Bài 5 : Nguồn UPS dạng On-line            			   Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu :
- Phân tích được nguyên lý hoạt động  nguồn UPS dạng On-line 
- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn UPS dạng On-line
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn UPS dạng On-line
- Phân loại được các loại UPS có trên thị trường, ưu và khiết điểm nguồn UPS dạng On-line 
- Thực hiện các thao tác an toàn  bộ nguồn UPS dạng On-line
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
Nội dung
1.   Sơ đồ khối nguồn UPS dạng On-line
2. Phân tích các mạch trong bộ nguồn UPS dạng On-line
2.1 Mạch điều khiển
2.1.1 Sơ đồ mạch điện 
2.1.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch điều khiển 
2.2 Mạch dao động
2.2.1 Sơ đồ mạch điện 
2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động
2.3 Mạch nghịch lưu
2.3.1 Sơ đồ mạch điện 
2.3.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch nghịch lưu
2.4 Mạch sạc ắc-quy
2.4.1 Sơ đồ mạch điện 
2.4.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch sạc ắc-quy
2.5 Mạch chuông và đèn báo  
2.5.1 Sơ đồ mạch điện 
2.5.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch chuông và đèn báo  
3. Thực hành 
3.1 Nhận biết các khối trong bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 
3.2 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện trên bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 
3.3 Cấp điện kiểm tra hoạt động của mạch 
3.4 Giả lập các PAN – Sửa chữa  

Bài 6: Nguồn UPS dạng Off-line             			  Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
- Phân tích được nguyên lý hoạt động  nguồn UPS dạng Off-line               
- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong bộ nguồn UPS dạng Off-line
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn UPS dạng Off-line              
- Phân loại được các loại UPS có trên thị trường, ưu và khiết điểm nguồn UPS dạng Off-line               
- Thực hiện các thao tác an toàn  bộ nguồn UPS dạng Off-line
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
Nội dung
1.   Sơ đồ khối nguồn UPS dạng Off-line
1.1 Phân tích nguyên lý hoạt động các khối nguồn UPS dạng Off-line             
2. Phân tích các mạch trong bộ nguồn UPS dạng Off-line
2.1 Mạch điều khiển
2.1.1 Sơ đồ mạch điện 
2.1.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch điều khiển 
2.2 Mạch dao động
2.2.1 Sơ đồ mạch điện 
2.2.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch dao động
2.3 Mạch nghịch lưu
2.3.1 Sơ đồ mạch điện 
2.3.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch nghịch lưu
2.4 Mạch sạc ắc-quy
2.4.1 Sơ đồ mạch điện 
2.4.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch sạc ắc-quy
2.5 Mạch chuông và đèn báo  
2.5.1 Sơ đồ mạch điện 
2.5.2 Phân tích nguyên lý hoạt động mạch chuông và đèn báo  
3. Thực hành 
3.1 Nhận biết các khối trong bộ nguồn UPS dạng Off-line thực tế 
3.2 Khảo sát hình dáng,cực tính, ký hiệu, thông số kỹ thuật linh kiện trên bộ nguồn UPS dạng On-line thực tế 
3.3 Cấp điện kiểm tra hoạt động của mạch 
3.4 Giả lập các PAN – Sửa chữa  
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
      - Kiến thức: 
   + Nắm vững kiến thức cơ bản về nguồn ổn áp nối tiếp, song song  tuyến tính
   - Kỹ năng:
     + Phân tích được nguyên lý làm việc của các linh kiện trong mạch nguồn ổn áp nối tiếp, song song  tuyến tính   
     + Thiết kế và thi công được các mạch nguồn ổn áp nối tiếp, song song tuyến tính đơn giản  
     + Phân tích được nguyên lý hoạt động  nguồn ổn áp dạng xung
       + Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong bộ nguồn xung 
      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy:  
+ Hướng dẫn và thao tác mẫu
+  Nêu và giải thích các lỗi có thể xảy ra và phương pháp phòng ngừa, khắc phục.
+ Liên hệ giữa nội dung bài học với thực tiễn sản xuất và sự phát triễn của công nghệ.
- Học tập: Thực hành, nghiên cứu hoạt động, cách thiết lập thiết bị thông qua hướng dẫn và làm mẫu của GV.
                 Tổ chức SV học tập theo nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Abraham I. Pressman – Switching Power Supply Design
[2]. Georgec.Chryssis – High-Frequency Switching Power Supplies Theory and Design
[3]. Linear and Switching Voltage Regulator Handbook
[4]. Đỗ Thanh Hải – Phân tích và thiết kế nguồn ổn định chuyển mạch – Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

